
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA 
BAN TỎ CHỨC HỘI THAO

TAND HAI CÁP TỈNH ĐẮK LẮK
Đò

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ìc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:Ê^/2019/LTĐ - BTC Đắk Lẳk ngày 5 tháng 9 năm 2019

LỊCH THI ĐẤU 
HỘI THAO TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP :

* Địa điểm thi đấu:
+ Môn kéo co; Nhảy bao bố; Cầu lông và BÓI 

hoá Lao động tỉnh Đắk Lắk (Số: 34 Nguyễn Chí 7 
tỉnh Đẳk Lắk)

+ Môn bóng đá nam và môn Quần vợt thi đấ 
thao Hoài Ân (hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ, thành phô L

- Thời gian: Vào ngày 12 và 13 tháng 9 năm

ỈNH ĐẮK LẮK NẪM 2019

Ig bàn được tổ chức tại: Nhà vãn 
hanh, thành phố Buôn Ma Thuật,

1 tại: Trung tâm Thể dục - Thể 
uôn Ma Thuật, tỉnh ĐắkLẳk).

NGÀY NỘI DUNG MÃ TRÂN ĐẤU• GHI CHỨ

Buổi sáng 08h0’ 
Ngày 12/9/2019

- Kéo co
- Nhảy bao bố đôi Nam, 
đôi Nữ, đôi Nam Nữ, đơn 
Nam và đon Nữ.
- Đôi Nam Bóng bàn
- Đơn Nam Bóng bàn
- Đôi Nam Cầu lông
- Đôi Nữ Cầu lông

Từ
VÒI
VÒI

TỪ1
Từi
Từl
Từl

rận 1- 8 
g sơ loại
Ig sơ loại

rận 1- 6
rận 1- 2A,B,C,D 
rận 1- 2A,B,C, 
rần 1-4

Buổi chiều 14h0’ 
Ngày 12/9/2019

- Bóng đá Nam
- Đơn Nam Bóng bàn
- Đôi Nam Cầu lông
- Đôi Nữ Cầu lông
- Đôi Nam Nữ cầu lông

Từl 
Từt 
Từt 
Từt 
Từ t

rận 1- 6 
rạn 3 - BK 
rận 3 - BK 
rần 1 - 6 
rận 1 - 3

Buổi sáng 8h0 
Ngày 13/9/2019

- Bóng đá Nam
- Đơn Nam Bóng bàn
- Đôi Nam Nữ Cầu lông
- Đôi Nữ Cầu lông

Từt 
Từ t 
Từt 
Từ t

rậnBKl,BK2
rạn H3, CK 
rạn 4 - CK 
rần 7- 10

Buổi chiều 14h 
13/9/2019

- Bóng đá Nam
- Kéo co
- Nhảy bao bố đôi Nam, 
đôi Nữ, đôi Nam Nữ, đơn 
Nam, đơn Nữ.

Từt
Từt
Vòn

rận H3, CK 
lận 9 - CK 
g BK,CK
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2.NỘÌ dung: Đôi Nam bóng bàn
Đôi NAM

Mã
trận

Vận động viên Gặp '1Zận động viên Kết quả

oì 1 Ly + Anh (Ea Kar) & 4 Bình + Anh (Tỉnh)
02 2 Chung + Đức (Buôn Hồ) & 3 Đức + Khánh (Tỉnh)
03 1 Ly + Anh (Ea Kar) & 3 Đức +- Khánh (Tỉnh)
04 4 Bình + Anh (Tỉnh) & 2 Chui Ig + Đức (Buôn Hồ)
05 1 Ly + Anh (Ea Kar) & 2 Chui Ig + Đức (Buôn Hồ)
06 3 Đức + Khanh (Tỉnh) & 4 Bình + Anh (Tỉnh)

II. MÔN CÀU LỒNG 
l.Nội dung: Đôi Nam cầu lông
BẢNG A

Mã
trân•

Vận động viên Gặp Vận động viên Kết
quả

01 Tùng + Giáp (Tỉnh) & Vinh + Phòng (Krông Pắk)
02 Nam + Đức (M’ Đrắk) & Tùnạ + Giáp (Tỉnh)
03 Vinh + Phòng (Krông Pắk) & Nam + Đức (M’ Đrắk)

BẢNGB
Mã
trân•

Vận động viên Gặp Vận động viên Kết
quả

01 Toàn - Anh (Tỉnh) & Đôn- - Soái (Krông Ana)
02 Lý + Ngọc (Ea Kar) & Toàn - Anh (Tỉnh)
03 Đôn - Soái (Krông Ana) & Lý + Ngọc (Ea Kar)

BẢNGC
Mã
trận

Vận động viên Gặp Vận động viên Kết
quả

01 Đức + Cường (Ea H’leo) & rp ẤTuân + Xuân (Buôn Hồ)
02 Nguyên + Hai (Tỉnh) & Đức - Cường (Ea H’leo)
03 Tuấn + Xuân (Buôn Hồ) & Nguyrên + Hải (Tỉnh)

BK1 Nhất A & Nhì ca< « điểm
BK2 NhấtB & Nhất c
H3 Thua BK1 & Thua EĨK2 —
CK Thắng BK1 & Thắng BK2
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2.NỘÌ dung: Đôi Nữ cầu lông

MãT VĐV Gặp VĐV Kết quả
1 Đông + Trang (BMT) & Hiền + Hoa (Tỉnh )
2 Hường + Tiên (Tinh) & Thu + Diệu (Cư M’gar)
3 Đông + Trang (BMT) & Hường + Tiên (Tinh)
4 Hiền + Hoa (Tỉnh) & Thu + Diệu (Cư M’gar)
5 Đông + Trang (BMT) & Thu + Diệu (Cư M’gar)
6 Hiền + Hoa (Tỉnh ) & Hường + Tiên (Tinh)

3. Đôi Nam Nữ cầu lông

Đức + Thu_____ _____________________________Lợi + Thụ

Tiên + Nguvên

1 3

Anh + Hiền
CK

ấ 1
Tùng + Hường Thái + Hòa

Tâm + Nhung

2

5

4

Nam + Hải

Giáp + Vân
III. MÔN BÓNG ĐÁ

Bảng A:

STT rpA 3 A • > rTên đội bóng
01 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
02 Liên quân TAND các huyện Ea Súp, Buôn Đôn và Cư M’gar
03 Liên quân TAND thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Krông Năng và

huyện M’Đrắk

Bảng B

STT Tên đội bóng
01 Liên quân TAND huyện Krông Ana, huyện Cư Kuin và huyện Krông 

Bông
02 Liên quân TAND huyện Ea H’Leo, huyện Krông Búk và huyện Lắk
03 Liên quân TAND huyện Ea Kar, huyện Krông Pắc và thị xã Buôn Hồ
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Lịch thi đấu:

STT
1

Tên đôi • Sân Giờ Ngày Mã
trâr•

01
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Liên quân TAND (
Ea Súp, Buôn Đôn và Cư M’gar

:ác huyện
1 14h 12/9/19 01

02
Liên quân TAND huyện Krông Ana, huyện Cư Kui 
huyện Krông Bông - Liên quân TAND huyện Ea H 
huyện Krông Búk và huyện Lắk

a và 
’Leo, 2 14h 12/9/19 02

03
Liên quân TAND các huyện Ea Súp, Buôn Đôn và < 
- Liên quân TAND thành phố Buôn Ma Thuột, huyé 
Năng và huyện M’Đrắk

3ư M’gar 
:n Krông 1 16h 12/9/19 03

04
Liên quân TAND huyện Krông Ana, huyện Cư Kui] 
huyện Krông Bông - Liên quân TAND huyện Ea Kí 
Krông Pắc và thị xã Buôn Hồ

1 và
ir, huyện 2 16h 12/9/19 04

05 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Liên quân TAND tl
Buôn Ma Thuột, huyện Krông Năng và huyện M’Đ]

lành phố
*ắk 1 18h 12/9/19 05

06
Liên quân TAND huyện Ea H’Leo, huyện Krông Bi 
huyện Lắk - Liên quân TAND huyện Ea Kar, huyện 
Pắc và thị xã Buôn Hồ

ik và
Krông 2 18h 12/9/19 06

ỉán kết:
STT ran A A •Tên đôi_______________________ 1___ Sân Giờ ngày Mã trận

01 Nhất A- Nhì B 1 08h 13/9/19 07
02 NhấtB-Nhì A 2 08h 13/9/19 08

Tranh ba - tư:
STT Tên đôi______________ J________________________________________________ Sân Giờ Ngày Mã trận
01 Thua trận 07 - Thua trận 08 1 lOh 13/7/19 09

Tranh nhất - nhì:
STT rr,A •Tên đôi—___ •_____________________ Sân Giờ Ngày Mã trân_■
02 Thắng trận 07 - Thắng trận 08 1 13h30 13/7/19 10



IV. MÔN NHẢY BAO BỐ
1. Đôi Nam: (18 cặpVĐV) Vòng loại chia 4 đợt nhảy, mỗi đợt chọn 2 cặp VĐV

nhất, nhì vào vòng BK còn 8 cặp VĐV chia 2 đợt nhảy (mỗi đợt 4 cặp VĐV) chọn 2
cặp VĐV Nhất, Nhì vào vòng chung kết.

- xếp hạng: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba

Đơt•
---*---ô

số Tên VĐV Tên đon vi Thành
tích

Kết
quả

xếp
hạng

1

1
Trần Hữu Tý Dương
Công Bình TAND tỉnh

2 Bùi Văn Cảnh
Nguyễn Quốc Hòa Buôn Ma Thuột

3 Nguyễn Văn Kiên
Ngô Minh Cường Ea H’leo

4 Nguyễn Đình Cương
Nguyễn Cường Anh Ea Kar

5
Nguyễn Văn Quỳnh
Y Hoang Niê Cư Kuin

2

1 Nguyễn Văn Trung
Y Lợi Niê Cư M’gar

2 Hoàng Bảo Lâm 
Nguyễn Duy Chính

Buôn Hồ

3 Bùi Ngọc San
Lương Công Hà Krông Năng

4 Nguyễn Văn Quỳnh
Lê Văn Tùng Buôn Đôn

5 Phan Hữu Thạnh
Lê Văn Hà Krông Búk

1
Nguyễn Minh Vinh
Đỗ Thành Trung TAND tỉnh

2
Phan Xuân Quyết
Trần Thanh Tú M’Đrắk

3
Phạm Hồng Trường
Bế Văn Toàn Krông Pắk

4
Nguyễn Trần Đôn
Nguyễn Văn Ngọc Krông Ana
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1
Phạm Minh Thuấn
Nguyễn Mậu Tuân Krông Năng

2 Lắk
3 Krông BÔIIg
4 Ea Súp

2. Đôi Nữ: (17 cặpVĐV) Vòng loại chia 4 đợt nhảy, mỗi đợt chọn 2 cặp VĐV 
nhất, nhì vào vòng BK còn 8 cặp VĐV chia 2 đợt nhay (mỗi đợt 4 cặp VĐV) chọn 2 
cặp VĐV Nhất, Nhì vào vòng chung kết.

- xếp hạng: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba 

1 Phạm Thị Thu Thủy
Lê Thị Hồng Yến ' TAND tỉnl L

2 Lê Thị Hoài Trang
Đỗ Thị Hồng Hà BMT

3
Ngô Thị Hồng Hiệp
Nguyễn Thị Nụ EaH’leo

4 Đặng Thị Thu Hà 
Nguyễn Thị Hải Yến Ea Kar

5 Đinh Thị Thảo
Nguyễn Thị Thu Cư M’gar

1 Lưong Thị Ngọc
Đoàn Thị Thu Trang Krông Năn£ T

2 Võ Thị Phượng
Võ Thị Phương Buôn Đôn

3
Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Thủy Krông Búk

4 Hoàng Thị Kim Oanh 
Nông Thị Lương

Krông Pắk

3

1 Lê Thị Thê
Trần Thị Thúy Hằng TAND tỉnh

2 Đinh Thị Thu Hà
Vũ Thị Hoa Krông Ana

3 Buôn Hồ
4 Ea Súp

4

1 Krông Bông
2 Lăk
3 M’Đrắk
4 Cư Kuin
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3. Nội dung: Đơn Nam (29 VĐV vòng loại chia làm 6 đợt thi đấu, mỗi đợt chọn
2 VĐV Nhất, Nhì, vào nhảy vòng BK 12 VĐV chia làm 2 đợt, mỗi đợt chọn 3 VĐV có
thành tích tốt nhất vào nhảy chung kết.

- xếp hạng: Nhất, Nhì, giải Ba

Đol•

--- M---
0
sỗ Tên VĐV Tên đơn vị Thành

tích
Kết
quả

xếp
hạng

1

1 Trần Hữu Tý TAND tỉnh
2 Bùi Văn Cảnh BMT
3 Nguyễn Thanh Tuấn Ea Súp
4 Nguyễn Văn Kiên Ea H’leo
5 Nguyễn Đình Cương Ea Kar

2

1 Dương Công Bình TAND tỉnh
2 Nguyễn Văn Quỳnh Cư Kuin
3 Nguyễn Văn Trung Cư M’gar
4 Bùi Ngọc San Krông Năng
5 Lê Văn Tùng Buôn Đôn

3

1 Nguyễn Quốc Hòa BMT
2 Hoàng Bảo Lâm Buôn Hồ
3 Lương Công Hà Krông Năng
4 Nguyễn Trần Đôn Krông Ana
5 Phạm Hồng Trường Krông Pắk

4

1 Nguyễn Minh Vinh TAND tỉnh
2 Y Hoang Niê Cư Kuin
3 Phạm Xuân Quyết M’Đrắk
4 Phan Văn Quang Lắk
5 Phan Hữu Thạnh Krông Búk

1 YLợi Niê Cư M’gar
2 Phạm Minh Thuấn Krông Năng
3 Nguyễn Văn Ngọc Krông Ana
4 Bê Văn Toàn Krông Pắk
5 Đỗ Tiến Đạt Krông Bông

6

1 Đỗ Thành Trung TAND tỉnh
2 Hoàng Bảo Lâm Buôn Hồ
3 Nguyễn Mậu Tuân Krông Năng
4 Trần Thanh Tú M’Drak
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4. Nội dung: Đơn Nữ ( 27 VĐV vòng loại chiaị làm 6 đợt thi đấu, mỗi đợt chọn 2
VĐV Nhất, Nhì, vào nhảy vòng BK 12 VĐV chia làn} 2 đợt, mỗi đợt chọn 3 VĐV có
thành tích tốt nhất vào nhảy chung kết.

- xếp hạng: Nhất, Nhì, giải Ba.

Đơt•

--- X---ô
sổ Tên VĐV Tên đon Vi •

Thành
tích

Kết
quả

xếp hạng

1

1 Lê Thị Hồng Yến TAND tỉnh
2 Lê Thị Hoài Trang BMT
3 Đoàn Thu Trang Krông NărL£r
4 Hoàng Thị Kim Oanh Krông Pắk
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung Ea Súp

2

1 Đinh Thị Thảo Cư M’gar
2 Ngô Thị Hồng Hiệp EaH’leo
3 Đặng Thị Thu Hà Ea Kar
4 Đặng Thị Nhung Cư Kuin
5 Nông Thị Mai Buôn Hồ

3

1 Trần Thúy Hằng TAND tỉnh
2 Lương Thị Ngọc Krông Nănj r5
3 Đinh Thị Thu Hà Krông Ana
4 Trần Thị Thúy Vịnh Krông Pắk
5 Võ Thị Phương Buôn Đôn

4

1 Đỗ Thị Hồng Hà BMT
2 Nguyễn Thị Thu Cư M’gar
3 Nguyễn Phuơng Anh Lắk
4 Nguyễn Thị Yẻn Krông Búk

5

1 Phạm Thị Thu Thủy TAND tỉnh
2 Nông Thị Thu Huyền Krông Nănị
3 Phạm Thị Huyền Trang Krông Pắk
4 Khổng Thị Hoa Krông Bônị

6

1 Lê Thị Thê TAND tỉnh
2 Lê Thị Nguyệt Ánh BMT
3 Vũ Thị Hoa Krông Ana
4 Nông Thị Lường Krông Pắk
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4. Nội dung: Đơn Nữ ( 27 VĐV vòng loại chiaị làm 6 đợt thi đấu, mỗi đợt chọn 2
VĐV Nhất, Nhì, vào nhảy vòng BK 12 VĐV chia làn} 2 đợt, mỗi đợt chọn 3 VĐV có
thành tích tốt nhất vào nhảy chung kết.

- xếp hạng: Nhất, Nhì, giải Ba.

Đơt•

--- X---ô
sổ Tên VĐV Tên đon Vi •

Thành
tích

Kết
quả

xếp hạng

1

1 Lê Thị Hồng Yến TAND tỉnh
2 Lê Thị Hoài Trang BMT
3 Đoàn Thu Trang Krông NărL£r
4 Hoàng Thị Kim Oanh Krông Pắk
5 Nguyễn Thị Hồng Nhung Ea Súp

2

1 Đinh Thị Thảo Cư M’gar
2 Ngô Thị Hồng Hiệp EaH’leo
3 Đặng Thị Thu Hà Ea Kar
4 Đặng Thị Nhung Cư Kuin
5 Nông Thị Mai Buôn Hồ

3

1 Trần Thúy Hằng TAND tỉnh
2 Lương Thị Ngọc Krông Nănj r5
3 Đinh Thị Thu Hà Krông Ana
4 Trần Thị Thúy Vịnh Krông Pắk
5 Võ Thị Phương Buôn Đôn

4

1 Đỗ Thị Hồng Hà BMT
2 Nguyễn Thị Thu Cư M’gar
3 Nguyễn Phuơng Anh Lắk
4 Nguyễn Thị Yén Krông Búk

5

1 Phạm Thị Thu Thủy TAND tỉnh
2 Nông Thị Thu Huyền Krông Nănị
3 Phạm Thị Huyền Trang Krông Pắk
4 Khổng Thị Hoa Krông Bônị

6

1 Lê Thị Thê TAND tỉnh
2 Lê Thị Nguyệt Ánh BMT
3 Vũ Thị Hoa Krông Ana
4 Nông Thị Lường Krông Pắk
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V. MÔN KÉO CO
Kéo co Nam Nữ (16 Đội thi đấu loại trực tiếp)
- xếp hạng: giải Nhất, giải Nhì & đồng giải Ba.
- Địa điểm thi đấu: Nhà văn hoá Lao động ( số 34 Nguyễn Chí Thanh Tp Buôn 

Ma Thuột tỉnh ĐăkLăk)

1 EaH'leo

2 Krông Pẳk

3 EaKar

4 KrôngAna

5 M'Drắk

6 Lắk

7 Krông Bông

8 CuM'gar

9 CưKuin

10 TA Tỉnh

11 Krông Năng

12 Buôn Đôn

13 BMT

14 Buôn Hồ

15 Krông Búk

16 Ea Súp

01
£21
01

(41

iâl

1Ế1
(21
(81

(9)

(10)

011

(12)

(13)

(14)

(15) CK

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
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VI. MÔN QUẦN VỢT 

Nội dung: Đôi nam

Mã trận Vận động viên Gặp Vận động viên Kết quả

01 Hữu + Bình (TA tỉnh) & Phụng + Hán (LQ)

02 Phụng + Hán (LỌ) & Thuấn + Khánh (TA tỉnh)

03 Hữu - Bình (TA t(nh) & Thuấn + Khanh (TA tỉnh)

Bảng B

Mã trận Vận động viên Gặp Vận động viên Kết quả

01 Chung + Toàn (TÀ tỉnh) & Dương + Tú (TA TP)

02 Dương + Tú (TA TP) & Anh + Đức (TA B Hồ)

03 Dương + Tú & Anh + Đức (TA B Hồ)

Bán kết:

STT rp /\ 4 /\ •Tên đội sân Giờ ngày Mã trận

01 Nhất A - Nhì B 1 08h 13/9/2019 07

02 Nhất B - Nhì A 2 08h 13/9/2019 08

Tranh giải ba

STT rp 4 •Tên đội sân Giờ ngày Mã trận

01 Thua trận 07 - Thua trận 08 1 09h 13/9/2019 09

Tranh nhất - nhì

STT np * 4. A •Tên đội sân Giờ ngày Mã trận

01 Thắng trận 07 - Thắng trận 08 1 lOh 13/9/2019 10


